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TT Họ và tên Giảng viên Bộ môn Điện thoại liên hệ Ghi chú 

1 Nguyễn Tuấn Anh ĐTVT     

2 Phan Thị Thu Hằng ĐTVT     

3 Bùi Thị Thu Hiền ĐTVT     

4 Nguyễn Thị Diệu Linh ĐTVT     

5 Bùi Như Phong ĐTVT     

6 Lê Việt Tiến ĐTVT     

7 Vũ Việt Hưng ĐTVT     

8 Đinh Thị Kim Phượng ĐTVT     

9 Đỗ Công Hùng ĐTVT     

10 Bồ Quốc Bảo ĐTTH     

11 Phạm Văn Chiến ĐTTH     

12 Nguyễn Anh Dũng ĐTTH     

13 Dương Thị Hằng ĐTTH     

14 Tống Văn Luyên ĐTTH     

15 Đào Thị Phương Mai ĐTTH     

16 Phạm Thị Quỳnh Trang ĐTTH     

17 Nguyễn Văn Tùng ĐTTH     

18 Trần Quang Việt ĐTTH     

19 Hoàng Mạnh Kha ĐTTH     

20 Hà Mạnh Đào ĐTTH     

21 Nguyễn Thị Thu ĐTTH   

22 Nguyễn Tiến Kiệm ĐTCN     

23 Bùi Thị Thu Hà ĐTCN     

24 Trương Thị Bích Liên ĐTCN     

25 Hà Thị Kim Duyên ĐTCN     

26 Vũ Trung Kiên ĐTCN     

27 Nguyễn Ngọc Anh KTĐT     

28 Nguyễn Thị Thu Hà KTĐT     

29 Phạm Thị Thanh Huyền KTĐT     

30 Lê Mạnh Long KTĐT     

31 Hà Thị Phương KTĐT     

32 Trần Xuân Phương KTĐT     

33 Nguyễn Thị Minh Tâm KTĐT     

34 Đặng Cẩm Thạch KTĐT     

35 Trần Đình Thông KTĐT     

36 Lê Thị Trang KTĐT     

37 Lê Anh Tuấn KTĐT     

38 Vũ Thị Hoàng Yến KTĐT     

39 Lê Văn Thái KTĐT     

40 Nguyễn Đắc Hải KTĐT     



41 Phan Thanh Hòa Viện HaUI  ĐTVT 

42 Nguyễn Viết Tuyến TT. HTDN  ĐTTH 

43 Trần Hữu Toàn TT. SĐH  KTĐT 

44 Hoàng Văn Quang TT. SĐH  KTĐT 

45 Dư Đình Viên TT. SĐH  ĐTVT 

46 Kiều Xuân Thực P. Đào tạo  ĐTTH 

47 Phạm Văn Đại VJC  ĐTTH 

48 Nguyễn Thanh Hà VJC  ĐTCN 

 


